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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

__________________________________ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                      ___________________________________________ 

                                                              
                          

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010  
(Kèm theo Quyết định số 574/QĐ-BGTV ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 
Điểm thi 

TT 
 Họ và tên Ngày sinh Ngoại 

ngữ 
Tin 
học 

Kiến 
thức 

chung 

Chuyên 
ngành 

(Viết - Hệ số 
2) 

Chuyên 
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(Tr.nghiệm) 

Tổng 
điểm 

(Không tính 
điểm Ngoại 
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Đơn vị sử dụng công 
chức 

 

Kết quả 
thi tuyển 

 

1 Đặng Đình Hà 19/05/1975 92 97.5 77 190 100 367 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
2 Phạm Trung Hiếu 19/08/1982 M 100 75 192 100 367 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
3 Trần Văn Hùng 09/10/1979 92 95 78 192 100 370     Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
4 Đinh Trung Thành 27/11/1982 92 95 75 192 100 367 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
5 Nguyễn Văn Long 04/07/1972 86 97.5 73 194 100 367 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
6 Nguyễn Thị Phương Mai 03/06/1970 90 100 73 190 100 363 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
7 Phan Văn Minh 25/07/1975 92 97.5 75 150 100 325 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
8 Nguyễn Thu Nga 23/01/1974 92 87.5 80 194 100 374 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
9 Phạm Thị Thu Phương 15/10/1979 M 97.5 82 184 100 366 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
10 Đàm Thị Sinh 21/01/1970 82 80 80 190 100 370 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
11 Đoàn Chí Thành 19/09/1971 72 90 81 194 100 375 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
12 Phan Ngọc Thơm 08/05/1966 80 92.5 75 176 100 351 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
13 Nguyễn Văn Việt 17/05/1981 90 95 77 192 100 369 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
14 Trần Tuấn Anh 08/10/1971 83 95 80 190 100 370 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
15 Nguyễn Duy Dũng 18/04/1964 80 90 78 190 100 368 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
16 Trần Đức Đình 25/07/1979 90 97.5 81 188 100 369 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
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17 Nguyễn Thị Hải Hà 20/04/1982 92 95 80 194 100 374 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
18 Trần Trung Hà 19/07/1980 90 95 76 190 80 346 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
19 Đoàn Chí Hiếu 17/12/1973 90 97.5 75 190 100 365 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
20 Vũ Thế Hoàn 23/03/1973 86 95 80 180 100 360 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
21 Giang Quang Hưng 20/06/1978 90 97.5 77 192 100 369 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
22 Nguyễn Đăng Khoa 19/08/1968 80 95 76 192 80 348 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
23 Vũ Thị Lý 08/08/1969 84 92.5 72 192 80 344 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
24 Lê Hoàng Phúc 07/04/1968 86 92.5 74 180 100 354 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
25 Nguyễn Thị Thu 15/05/1974 M 90 82 180 100 362 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
26 Trần Đức Toàn 24/01/1971 63 90 81 190 100 371 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
27 Phạm Anh Tuấn 03/05/1974 M 95 84 194 100 378 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
28 Trần Thị Vân 10/09/1977 88 87.5 85 194 100 379 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
29 Nguyễn Văn Bảy 17/08/1967 68 92.5 73 144 95 312 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

30 Nguyễn Thị Bích 01/02/1957 80 87.5 82 150 100 332 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

31 Hà Văn Chương 30/05/1973 88 82.5 79 150 100 329 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

32 Nguyễn Đăng Duy 23/07/1972 90 82.5 71 142 95 308 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

33 Nguyễn Thành Đức 02/08/1974 88 92.5 73 150 95 318 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

34 Đinh Sỹ Hạnh 01/01/1978 90 90 74 150 100 324 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

35 Phan Văn Hạnh 15/02/1974 94 90 82 150 100 332 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

36 Nguyễn Quốc Hiển 03/03/1971 88 82.5 71 150 95 316 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

37 Trương Đình Huân 09/04/1972 92 77.5 74 150 95 319 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

38 Đặng Thị Nhàn 18/07/1983 94 77.5 87 150 90 327 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

39 Nguyễn Đức Phong 17/12/1979 72 75 80 150 90 320 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

40 Võ Xuân Phú 20/04/1970 87 80 64 150 80 294 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 
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41 Nguyễn Văn Sơn 06/12/1961 86 72.5 81 150 80 311 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

42 Đinh Văn Sơn 01/02/1968 82 80 70 150 95 315 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

43 Diệp Minh Tâm 31/01/1967 80 90 78 142 90 310 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

44 Lê Trọng Tấn 16/08/1975 88 82.5 71 142 75 288 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

45 Dương Quang Thắng 21/07/1971 88 77.5 83 150 100 333 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

46 Trần Văn Thế 20/12/1969 84 77.5 72 130 95 297 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

47 Trần Thị Thương 20/12/1981 86 75 71 150 75 296 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

48 Phan Thế Tùng 29/01/1976 94 85 78 150 95 323 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

49 Phạm Quang Vĩnh 20/04/1954 79 85 65 150 90 305 Tổng cục Đường bộ VN Trúng tuyển 

50 Nguyễn Mai Anh 14/08/1988 90 82.5 76 200 100 376  Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

51 Bùi Trọng Chí 01/06/1978 M 82.5 86 180 100 366 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

52 Đào Mạnh Chiến 05/12/1980 86 95 85 200 100 385 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

53 Hoàng Văn Được 16/02/1981 94 77.5 80 200 100 380 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

54 Trần Thị Bích Hiền 28/11/1976 M 87.5 65 180 100 345 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

55 Trần Mạnh Hùng 26/04/1982 M 75 70 200 100 370 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

56 Trần Thanh Hương 02/09/1987 72 72.5 61 200 100 361 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

57 Vương Như Ý Lan 28/01/1979 88 82.5 80 200 100 380 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

58 Trình Hoà Liêm 03/02/1982 M 85 75 200 100 375 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

59 Hoàng Thuỳ Linh 14/12/1988 88 87.5 81 200 100 381 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

60 Trần Tuấn Linh 16/08/1960 M 87.5 85 200 80 365 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

61 Ngô Mai Phương 22/06/1979 86 80 80 200 100 380 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

62 Nguyễn Thị Hồng Thuý 13/10/1972 80 82.5 76 200 100 376 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

63 Lê Thu Trang 21/12/1988 M 90 70 180 100 350 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 
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64 Nguyễn Hoàng Tùng 24/08/1983 91 85 50 200 80 330 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

65 Đỗ Kim Chi            (NV) 03/02/1984 58 65 57 160 100 317 Cục Hàng không VN Trúng tuyển 

66 Hồ Minh Tuấn 07/08/1983 90 87.5 85 168 100 353 
Cục Hàng không Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

67 Hoàng Việt 01/11/1983 78 75 73 156 95 324 
Cục Hàng không Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

68 Nguyễn Thuý Nga   (CS) 09/08/1970 M 77.5 86 170 95 351 
Cục Hàng không Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

69 Dương Thành Tú    (CS) 18/01/1985 12 70 65 120 100 285 Cục Hàng không Việt Nam 
Không trúng 

tuyển 
70 Nguyễn Việt Anh 24/11/1964 79 82.5 55 180 100 335   Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

71 Nguyễn Duy Hoan 12/03/1977 82 87.5 58 200 100 358 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

72 Vũ Thế Hưng 04/01/1980 92 87.5 55 180 100 335 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

73 Trần Việt Kiên 10/02/1983 M 85 50 180 100 330 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

74 Mai Chí Thành 16/10/1987 92 M 68 192 100 360 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

75 Lê Thị Phương Thảo 15/12/1983 M 90 68 175 100 343 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

76 Nguyễn Việt Thi 28/01/1986 90 95 82 200 100 382 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

77 Phan Trọng Tuệ 12/08/1985 88 85 70 190 100 360 Cục Hàng hải Việt Nam Trúng tuyển 

78 Văn Ngọc Bình 25/01/1967 88 85 77 150 100 327 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

79 Nguyễn Huy Dũng 19/09/1983 90 87.5 86 150 100 336 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

80 Lê Văn Duyên 04/10/1962 92 87.5 86 150 100 336 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

81 Lê Xuân Hoà 17/01/1978 89 75 73 150 100 323 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 
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82 Nguyễn Văn Khải 15/04/1964 M 80 76 150 100 326 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

83 Nguyễn Nhật Minh 18/08/1985 84 80 76 150 90 316 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

84 Đức Ngọc Nam 02/03/1970 66 80 76 150 90 316 
Cục Hàng hải Việt Nam 

(Thanh tra) 
Trúng tuyển 

85 Nguyễn Tuấn Đạt 21/11/1984 88 87.5 75 164 100 339 Cục Đường sắt Việt Nam Trúng tuyển 

86 Trịnh Xuân Trường 02/12/1969 78 90 76 166 100 342 Cục Đường sắt Việt Nam Trúng tuyển 

87 Đỗ Đức Giang 18/12/1964 86 75 79 184 100 363 Cục Y tế GTVT Trúng tuyển 

88 Cao Thị Thu Hiền 26/03/1987 83 77.5 60 180 100 340 Cục Y tế GTVT Trúng tuyển 

89 Phí Minh Hiệp 31/05/1980 70 65 61 194 100 355 Cục Y tế GTVT Trúng tuyển 

90 Phạm Thúy Hiền 18/01/1977 M 90 84 150 100 334 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

91 Đoàn Văn Mích 26/03/1970 86 92.5 80 150 100 330 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

92 Nguyễn Đức Trung 16/03/1980 86 75 67 150 95 312 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

93 Lê Hồng Việt 16/05/1976 88 82.5 76 150 95 321 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

94 Nguyễn Tuấn Dũng 03/04/1972 90 M 80 150 100 330 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

95 Trần Thế Dũng 03/11/1981 82 92.5 55 180 100 335 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

96 Đặng Thị Thu Ngần 20/11/1987 74 92.5 70 200 100 370 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

97 Nguyễn Hữu Nhã 24/07/1978 90 90 72 200 100 372 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

98 Vũ Đức Toàn 08/10/1980 86 87.5 72 200 100 372 Cục Đường thủy nội địa VN Trúng tuyển 

99 Trịnh Thị Kim Anh 25/09/1987 90 85 81 200 100 381 
Cục Đường thủy nội địa VN 

(Chi cục phía Bắc) 
Trúng tuyển 

100 Đặng Thế Quang 24/09/1975 74 90 71 200 100 371 
Cục Đường thủy nội địa VN 

(Chi cục phía Bắc) 
Trúng tuyển 
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101 Huỳnh Vũ Duy Anh 22/07/1976 M 87.5 83 100 100 283 
Cục Đường thủy nội địa VN 

(Chi cục phía Nam) 
Trúng tuyển 

102 Nguyễn Thùy Dương 17/05/1984 88 92.5 81 150 100 331 
Cục Quản lý xây dựng và  

chất lượng CTGT 
Trúng tuyển 

103 Lê Thùy Liên 06/08/1985 92 87.5 70 200 100 370 
Cục Quản lý xây dựng và  

chất lượng CTGT 
Trúng tuyển 

104 Đoàn Anh Tuấn 15/03/1977 72 92.5 87 166 100 353 Thanh tra Bộ GTVT Trúng tuyển 

105 Trần Thị Hường 16/02/1980 M 95 55 110 70 235 Vụ Vận tải Trúng tuyển 

106 Hồng Ngọc Bích 05/10/1988 86 97.5 77 192 100 369 Vụ Vận Tải Trúng tuyển 

107 Phù Thanh Tú 25/06/1984 M 87.5 68 190 100 358 Vụ Vận Tải Trúng tuyển 

108 Nguyễn Thanh Phúc 04/04/1988 60 92.5 77 130 60 267 Vụ Vận Tải 
Không trúng 

tuyển 
109 Phạm Huy Chất 01/07/1961 82 90 74 150 100 324 Vụ Kế hoạch – Đầu tư Trúng tuyển 

110 Nguyễn Quang Giang 22/07/1979 84 97.5 83 168 100 351 Vụ Kế hoạch – Đầu tư Trúng tuyển 

111 Nguyễn Quốc Phẩm 13/07/1971 80 92.5 68 158 100 326 Vụ Kế hoạch – Đầu tư Trúng tuyển 

112 Nguyễn Mạnh Thắng 03/06/1979 70 82.5 72 162 100 334 Vụ Kế hoạch – Đầu tư Trúng tuyển 

113 Nguyễn Quốc Trung 15/06/1980 M 95 82 164 100 346 Vụ Kế hoạch – Đầu tư Trúng tuyển 

114 Nguyễn Việt Cường 14/09/1979 85 87.5 70 185 100 355 Vụ Môi trường Trúng tuyển 

115 Vũ Hải Lưu 24/10/1971 83 100 76 185 100 361 Vụ Môi trường Trúng tuyển 

116 Hoàng Thị Thanh Phương 22/10/1978 68 90 78 80 60 218 Văn phòng Bộ 
Không trúng 

tuyển 

117 Lê Đình Dũng 22/05/1983 74 75 78 158 40 276 Văn phòng Bộ 
Không trúng 

tuyển 

118 Lê Quang Lâm 30/11/1981 76 M 25 48 20 93 Văn phòng Bộ 
Không trúng 

tuyển 
119 Lê Ngọc Quang 21/09/1980 71 82.5 85 176 80 341 Vụ Tài chính Trúng tuyển 
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120 Lại Quang Hoàng 10/01/1975 88 90 81 49 80  210 Vụ Tài chính 
Không trúng 

tuyển 
121 Đặng Thu Hương 03/02/1988 M 97.5 78 170 100 348 Vụ Hợp tác quốc tế Trúng tuyển 

122 Nguyễn Quỳnh Trang 19/04/1981 M M 76 172 100 348 Vụ Hợp tác  quốc tế Trúng tuyển 

123 Hoàng Thanh Nam 13/07/1980 92 95 56 145 100 301 Vụ Khoa học công nghệ Trúng tuyển 

124 Phạm Giang Nam 10/09/1973 92 90 76 200 100 376 Vụ Kết cấu hạ tầng GT Trúng tuyển 

125 Nguyễn Đỗ Trung 19/01/1979 76 95 83 200 100 383 Vụ Kết cấu hạ tầng GT Trúng tuyển 

126 Chu Văn Tuân 29/03/1979 79 90 79 194 100 373 Vụ Kết cấu hạ tầng GT Trúng tuyển 

127 Trần Thị Thanh Vân 30/10/1973 72 92.5 78 140 100 318 Vụ Tổ chức cán bộ Trúng tuyển 

128 Cát Thu Trà 02/07/1979 M 90 82 160 100 342 
Văn phòng Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia 
Trúng tuyển 

129 Nguyễn Thái Sơn 24/12/1986 96 92.5 70 140 100 310 
Văn phòng Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia 
Trúng tuyển 

130 Triệu Hồng Thanh 11/05/1984 89 87.5 62 60 0 122 
Văn phòng Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia 
Không trúng 

tuyển 

131 Trần Thị Bích Hải 28/02/1983 M 90 83 112 40 235 
Văn phòng Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia 
Không trúng 

tuyển 

132 Trần Thanh Tùng 22/09/1984 85 92.5 51 80 20 151 
Văn phòng Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia 
Không trúng 

tuyển 
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